
TT Họ tên Ngày sinh Nơi sinh Chức vụ
Là cảm tình đảng của 

chi bộ
       Đơn vị

Ghi 

chú

1 Trương Nhật Huy 11/07/2005
Xã Thạch Đài, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Toán, Tin

Đảng bộ Trường Trung học phổ 

thông Chuyên Hà Tĩnh

2 Dương Thanh Minh 09/02/2005
Xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, 

tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Toán, Tin

Đảng bộ Trường Trung học phổ thông 

Chuyên Hà Tĩnh

3 Nguyễn Chí Dũng 29/12/2005
Xã Đức Đồng, huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Toán, Tin

Đảng bộ Trường Trung học phổ thông 

Chuyên Hà Tĩnh

4 Nguyễn Văn Phú Thái 29/06/2005
Xã Thạch Long, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Toán, Tin

Đảng bộ Trường Trung học phổ thông 

Chuyên Hà Tĩnh

5 Nguyễn Viết Hùng 18/06/2005
Xã Cẩm Thạch, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Toán, Tin

Đảng bộ Trường Trung học phổ thông 

Chuyên Hà Tĩnh

6 Nguyễn Văn Sáng 16/01/2005
Xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Toán, Tin

Đảng bộ Trường Trung học phổ thông 

Chuyên Hà Tĩnh

7 Phạm Đình Minh Ánh 01/06/2005
Xã Tân Mỹ Hà, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Toán, Tin

Đảng bộ Trường Trung học phổ thông 

Chuyên Hà Tĩnh

8 Nguyễn Thanh Phát 18/04/2005
Xã Cẩm Vĩnh, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Toán, Tin

Đảng bộ Trường Trung học phổ thông 

Chuyên Hà Tĩnh

9 Nguyễn Đức Mạnh 19/04/2005

Xã Tân Lâm Hương, 

huyện Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh

Học sinh Toán, Tin
Đảng bộ Trường Trung học phổ thông 

Chuyên Hà Tĩnh
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10 Trần Hậu Công 09/09/2005
Xã Thạch Lạc, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Toán, Tin

Đảng bộ Trường Trung học phổ thông 

Chuyên Hà Tĩnh

11 Đặng Bá Mạnh 17/08/2005
Xã Hương Thủy, huyện 

Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Toán, Tin

Đảng bộ Trường Trung học phổ thông 

Chuyên Hà Tĩnh

12 Trần Trung Hiếu 06/01/2005
Phường Thạch Quý, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Lý, ngoại ngữ, hành chính

Đảng bộ Trường Trung học phổ thông 

Chuyên Hà Tĩnh

13 Trần Minh Quân 15/03/2005
Phường Trần Phú, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Lý, ngoại ngữ, hành chính

Đảng bộ Trường Trung học phổ thông 

Chuyên Hà Tĩnh

14 Nguyễn Minh Nhật 22/02/2005
Xã Thạch Trung, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Lý, ngoại ngữ, hành chính

Đảng bộ Trường Trung học phổ thông 

Chuyên Hà Tĩnh

15 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 30/11/2005

Xã Nam Phúc Thăng, 

huyện Cẩm Xuyên, tỉnh 

Hà Tĩnh

Học sinh Lý, ngoại ngữ, hành chính
Đảng bộ Trường Trung học phổ thông 

Chuyên Hà Tĩnh

16 Dương Thu Huệ 16/09/2005
Phường Thạch Quý, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Lý, ngoại ngữ, hành chính

Đảng bộ Trường Trung học phổ thông 

Chuyên Hà Tĩnh

17 Nguyễn Minh Tân 15/03/2005
Xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Lý, ngoại ngữ, hành chính

Đảng bộ Trường Trung học phổ thông 

Chuyên Hà Tĩnh

18 Trần Thảo Anh 03/09/2005
Phường Bắc Hà, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Lý, ngoại ngữ, hành chính

Đảng bộ Trường Trung học phổ thông 

Chuyên Hà Tĩnh

19 Nguyễn Thị Phương Nga 05/11/2005
Xã Thạch Sơn, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Lý, ngoại ngữ, hành chính

Đảng bộ Trường Trung học phổ thông 

Chuyên Hà Tĩnh

20 Phạm Văn Trà 18/03/2005
Xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Lý, ngoại ngữ, hành chính

Đảng bộ Trường Trung học phổ thông 

Chuyên Hà Tĩnh

21 Hồ Đức Hùng 29/01/2005
Phường Bắc Hà, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Lý, ngoại ngữ, hành chính

Đảng bộ Trường Trung học phổ thông 

Chuyên Hà Tĩnh
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Là cảm tình đảng của 
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22 Võ Nhân Duyên 09/01/2005

Xã Khánh Vĩnh Yên, 

huyện Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh

Học sinh Hóa, Sinh, Thể
Đảng bộ Trường Trung học phổ thông 

Chuyên Hà Tĩnh

23 Trương Ngọc Ánh 11/04/2005
Xã Thạch Đài, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Hóa, Sinh, Thể

Đảng bộ Trường Trung học phổ thông 

Chuyên Hà Tĩnh

24 Đặng Thị Hồng Mơ 15/11/2005
Xã Thạch Trung, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Hóa, Sinh, Thể

Đảng bộ Trường Trung học phổ thông 

Chuyên Hà Tĩnh

25 Hồ Gia Khánh Linh 10/06/2005

Xã Quảng Tùng, huyện 

Quảng Trạch, tỉnh Quảng 

Bình

Học sinh Hóa, Sinh, Thể
Đảng bộ Trường Trung học phổ thông 

Chuyên Hà Tĩnh

26 Nguyễn Văn Toại 02/01/2005
Xã Nam Điền, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Hóa, Sinh, Thể

Đảng bộ Trường Trung học phổ thông 

Chuyên Hà Tĩnh

27 Nguyễn Thị Linh Đan 10/06/2005
Xã Bình An, huyện Lộc 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Hóa, Sinh, Thể

Đảng bộ Trường Trung học phổ thông 

Chuyên Hà Tĩnh

28 Dương Quỳnh Mai 19/10/2005
Xã Đồng Môn, thành phố 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Hóa, Sinh, Thể

Đảng bộ Trường Trung học phổ thông 

Chuyên Hà Tĩnh

29 Nguyễn Thị Yến Nhi 23/12/2005
Xã Thạch Sơn, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Hóa, Sinh, Thể

Đảng bộ Trường Trung học phổ thông 

Chuyên Hà Tĩnh

30 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa 28/04/2005
Xã Thạch Trung, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Hóa, Sinh, Thể

Đảng bộ Trường Trung học phổ thông 

Chuyên Hà Tĩnh

31 Phan Thị Hồng Ngân 24/03/2005
Xã Thạch Hưng, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh

Văn, Sử, Địa, Giáo dục 

công dân

Đảng bộ Trường Trung học phổ thông 

Chuyên Hà Tĩnh

32 Võ Yến Nhi 02/03/2005

Xã Khánh Vĩnh Yên, 

huyện Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh

Học sinh
Văn, Sử, Địa, Giáo dục 

công dân

Đảng bộ Trường Trung học phổ thông 

Chuyên Hà Tĩnh

33 Hồ Duy Ngọc Hà 07/11/2005
Xã Vinh Hiền, huyện Phú 

Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
Học sinh

Văn, Sử, Địa, Giáo dục 

công dân

Đảng bộ Trường Trung học phổ thông 

Chuyên Hà Tĩnh



TT Họ tên Ngày sinh Nơi sinh Chức vụ
Là cảm tình đảng của 
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       Đơn vị
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34 Phạm Thị Thanh Hà 15/04/2005
Xã Quang Vĩnh, huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.
Học sinh

Văn, Sử, Địa, Giáo dục 

công dân

Đảng bộ Trường Trung học phổ thông 

Chuyên Hà Tĩnh

35 Bùi Trần Kim Khánh 01/02/2005
Xã Đỉnh Bàn, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh

Văn, Sử, Địa, Giáo dục 

công dân

Đảng bộ Trường Trung học phổ thông 

Chuyên Hà Tĩnh

36 Nguyễn Anh Thư 07/04/2005
Xã Việt Tiến, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh

Văn, Sử, Địa, Giáo dục 

công dân

Đảng bộ Trường Trung học phổ thông 

Chuyên Hà Tĩnh

37 Trần Thị Thảo Nguyên 29/04/2005
Xã Thạch Lạc, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh

Văn, Sử, Địa, Giáo dục 

công dân

Đảng bộ Trường Trung học phổ thông 

Chuyên Hà Tĩnh

38 Nguyễn Thiên Hà 03/03/2005
Xã Thạch Liên, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 
Học sinh

Văn, Sử, Địa, Giáo dục 

công dân

Đảng bộ Trường Trung học phổ thông 

Chuyên Hà Tĩnh

39 Trần Thị Diễm Quỳnh 08/03/2005
Phường Nguyễn Du, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh

Văn, Sử, Địa, Giáo dục 

công dân

Đảng bộ Trường Trung học phổ thông 

Chuyên Hà Tĩnh

40 Nguyễn Thị Bảo Ngân 31/07/2005
Xã Thạch Xuân, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh

Văn, Sử, Địa, Giáo dục 

công dân

Đảng bộ Trường Trung học phổ thông 

Chuyên Hà Tĩnh

41 Dương Thị Quỳnh Mai 01/02/2005
Phường Trần Phú, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh

Văn, Sử, Địa, Giáo dục 

công dân

Đảng bộ Trường Trung học phổ thông 

Chuyên Hà Tĩnh

42 Trịnh Thanh Tâm 03/12/2005
Xã Yên Hòa, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh

Văn, Sử, Địa, Giáo dục 

công dân

Đảng bộ Trường Trung học phổ thông 

Chuyên Hà Tĩnh

43 Phan Thị Bảo Nhi 11/08/2005
Phường Văn Yên, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh

Văn, Sử, Địa, Giáo dục 

công dân

Đảng bộ Trường Trung học phổ thông 

Chuyên Hà Tĩnh

44
Trương Thị Quỳnh 

Phương
08/04/2005

Phường Thạch Linh, 

thành phố Hà Tĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh

Học sinh
Văn, Sử, Địa, Giáo dục 

công dân

Đảng bộ Trường Trung học phổ thông 

Chuyên Hà Tĩnh

45 Hồ Huỳnh Hà An 01/10/2005
Phường Hưng Bình, thành 

phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Học sinh

Văn, Sử, Địa, Giáo dục 

công dân

Đảng bộ Trường Trung học phổ thông 

Chuyên Hà Tĩnh



TT Họ tên Ngày sinh Nơi sinh Chức vụ
Là cảm tình đảng của 

chi bộ
       Đơn vị

Ghi 
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46 Nguyễn Thị Thanh Huyền 06/12/2005
Xã Kim Hoa, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh

Văn, Sử, Địa, Giáo dục 

công dân

Đảng bộ Trường Trung học phổ thông 

Chuyên Hà Tĩnh

47 Trần Thị Yến Nhi 18/09/2005
Xã Quang Lộc, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh

Văn, Sử, Địa, Giáo dục 

công dân

Đảng bộ Trường Trung học phổ thông 

Chuyên Hà Tĩnh

48 Lê Hà Giang 15/09/2005
Xã Đức Bồng, huyện Vũ 

Quang, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh

Văn, Sử, Địa, Giáo dục 

công dân

Đảng bộ Trường Trung học phổ thông 

Chuyên Hà Tĩnh

49 Phạm Khánh Linh 17/05/2005
Xã Phúc Trạch, huyện 

Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh

Văn, Sử, Địa, Giáo dục 

công dân

Đảng bộ Trường Trung học phổ thông 

Chuyên Hà Tĩnh

50 Trần Thị Phương Thảo 10/09/2005
Xã Đặng Sơn, huyện Đô 

Lương, tỉnh Nghệ An
Học sinh

Văn, Sử, Địa, Giáo dục 

công dân

Đảng bộ Trường Trung học phổ thông 

Chuyên Hà Tĩnh

51 Nguyễn Thị Phương Lê 16/05/2005
Xã Sơn Bình, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh

Văn, Sử, Địa, Giáo dục 

công dân

Đảng bộ Trường Trung học phổ thông 

Chuyên Hà Tĩnh

52 Trần Vân Anh 06/09/2005
Phường Đại Nài, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩn
Học sinh Khối Phổ thông, Mầm non Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh

53 Võ Tuấn Nhật 21/06/2005
Xã Hòa Lạc, huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Khối Phổ thông, Mầm non Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh

54 Nguyễn Kỳ Đức An 05/10/2005
Phường Tân Giang, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Khối Phổ thông, Mầm non Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh

55 Nguyễn Nam Dương 11/02/2005
Xã Cẩm Dương, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Khối Phổ thông, Mầm non Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh

56 Lê Thị Như Quỳnh 22/03/2005
Xã Mỹ Lộc, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Khối Phổ thông, Mầm non Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh

57 Hồ Thị Cẩm Tú 11/08/2005

Phường Hà Huy Tập, 

thành phố Hà Tĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh

Học sinh Khối Phổ thông, Mầm non Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh



TT Họ tên Ngày sinh Nơi sinh Chức vụ
Là cảm tình đảng của 
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       Đơn vị
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58 Tống Thị Thanh Hằng 25/04/2005

Phường Thạch Linh, 

thành phố Hà Tĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh

Học sinh Khối Phổ thông, Mầm non Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh

59 Trần Nhật Nam 14/01/2005
Phường Đại Nài, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Khối Phổ thông, Mầm non Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh

60 Hoàng Minh Ánh 24/08/2005
Xã Chính Lý, huyện Lý 

Nhân, tỉnh Hà Nam
Học sinh Khối Phổ thông, Mầm non Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh

61 Phan Nữ Khánh Huyền 14/04/2005

Xã Tân Lâm Hương, 

huyện Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh

Học sinh Khối Phổ thông, Mầm non Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh

62 Nguyễn Khánh Linh 27/12/2005
Phường Tân Giang, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Khối Phổ thông, Mầm non Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh

63 Nguyễn Thị Kim Ngân 25/06/2005
Xã Thạch Hưng, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Khối Phổ thông, Mầm non Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh

64 Văn Thị Minh Hằng 12/03/2005

Xã Thanh Khai, huyện 

Thanh Chương, tỉnh Nghệ 

An

Học sinh Khối Phổ thông, Mầm non Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh

65 Nguyễn Đình Khánh Linh 13/11/2005
Xã Yên Hòa, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Khối Phổ thông, Mầm non Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh

66 Võ Hoàng Ngọc Linh 29/11/2005

Phường Hà Huy Tập, 

thành phố Hà Tĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh

Học sinh Khối Phổ thông, Mầm non Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh

67 Nguyễn Thị Thu Thảo 18/03/2005
Xã Thạch Bình, thành phố 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Khối Phổ thông, Mầm non Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh

68 Đoàn Ngọc Tuấn 19/06/2005
Phường Đức Thuận, thị xã 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Khối Phổ thông, Mầm non Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh

69 Trần Thị Diệu Anh 15/02/2005
Xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Khối Phổ thông, Mầm non Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh



TT Họ tên Ngày sinh Nơi sinh Chức vụ
Là cảm tình đảng của 

chi bộ
       Đơn vị

Ghi 

chú

70 Nguyễn Thị Như Bình 20/02/2006
Xã Đỉnh Bàn, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Khối Phổ thông, Mầm non Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh

71 Trương Huy Huy 25/05/2006
Xã Thạch Kim, huyện Lộc 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Khối Phổ thông, Mầm non Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh

72 Dương Văn Thắng 22/04/2006
Phường Đại Nài, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Khối Phổ thông, Mầm non Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh

73 Nguyễn Phan Thái Thụy 19/08/2006
Xã Đức Hương, huyện Vũ 

Quang, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Khối Phổ thông, Mầm non Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh

74 Trần Thị Yến Nhi 01/06/2006
Xã Xuân Hội, huyện Nghi 

Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Khối Phổ thông, Mầm non Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh

75 Biện Khánh Hà 15/07/2006
Thị trấn Thạch Hà, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Khối Phổ thông, Mầm non Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh

76 Dương Thị Hải Yến 13/06/2006
Xã Thạch Hưng, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Khối Phổ thông, Mầm non Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh

77 Đàm Thảo Ly 24/06/2006
Phường Tân Giang, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Khối Phổ thông, Mầm non Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh

78 Trần Thị Ngọc Ánh 22/08/2006

Phường Hà Huy Tập, 

thành phố Hà Tĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh

Học sinh Khối Phổ thông, Mầm non Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh

79 Nguyễn Sương Trà 22/07/2006

Thị trấn Cẩm Xuyên, 

huyện Cẩm Xuyên, tỉnh 

Hà Tĩnh

Học sinh Khối Phổ thông, Mầm non Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh

80 Nguyễn Thùy Linh 07/12/2006
Xã Phúc Trạch, huyện 

Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Khối Phổ thông, Mầm non Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh
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